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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Quan trắc giám sát môi trường KCN năm 2025;
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý  Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;
- Loại hợp đồng: Trọn gói; 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.
2. Mục tiêu công việc: Quan trắc giám sát môi trường KCN năm 2025. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Nhà thầu cung cấp dịch vụ và chào giá chi tiết theo các hạng mục cụ thể dưới đây:

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Tên dự án
	Thời gian làm việc dự kiến
	Tên mẫu
	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Kế hoạch lấy mẫu nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	KCN Kim Bảng I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công ty TNHH Champion Asia
	Sản xuất, gia công, lắp ráp các loại bảng mạch điện tử
	Chưa triển khai
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	KCN Gián Khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Công ty CP Vissai Ninh Bình
	Nhà máy xi măng Vinakansai
	
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (công ty PTHT KCN)
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5 (200C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Chất rắn lơ lửng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	As
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	3
	KCN Khánh Phú
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN (NMXLNT Thành Nam)
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (NMXLNT Thành Nam)
	BOD5 (200C)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Chất rắn lơ lửng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	As
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam
	Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám
	 
	01 mẫu nước làm mát xả thải ra môi trường
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình
	Nhà máy may xuất khẩu Nien Hsing Ninh Bình
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	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Chang Xin (Vietnam)
	Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	As
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen
	Nhà máy sản xuất các loại đinh, ốc vít và con tán bằng sắt, đồng, thép không rỉ
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO3-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng
	Dự án Nhà máy sản xuất kim loại màu ôxít kẽm và gạch không nung
	 
	01 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TDS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO3-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu nước sau hệ thống thu gom và xử lý nước thải nhiễm dầu
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	As
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO3-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CN
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfat
	1
	
	

	 
	Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình
	Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn Austdoor, gỗ ván ép Ninh Bình
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Long Sơn
	Nhà máy sản xuất ắc quy
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	 
	Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
	Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền-Ninh Bình.
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng
	Dự án đúc luyện đồng và gia công cơ khí Phúc Hưng
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Sunrise Leather
	Nhà máy sản xuất và cung cấp các sản phẩm da thời trang cao cấp
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Simona Leather
	Nhà máy Simona Leather
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	4
	KCN Khánh Cư
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long-CFG
	Sản xuất kính
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TDS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nitrat tính theo N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Photphat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	5
	KCN Đồng Văn IV
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Meatdeli HN
	Giết mổ và chế biến thịt lợn, chế biến sản phẩm khác từ thịt lợn; giết mỏ và chế biến thịt gia cầm; các sản phẩm đã qua chế biến; sản xuất chế phẩm sinh học
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty cổ phần Vikohasan
	sản xuât xơ sợi
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia
	Sản xuất bông nhựa Polyester
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	Công ty TNHH Darfon Việt Nam
	Sản xuất, gia công bàn phím; Sản xuất, gia công, lắp ráp chuột máy tính, bàn di chuột cảm ứng dùng cho máy tính (touch pad), hàng phím chức năng cảm ứng (touch function row), mô đun đèn phát sáng bàn phím (light module), module nhận dạng vân tay máy tính (finger print); Sản xuất, gia công, lắp ráp bo mạch in (PCBA)
  Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ pin lithium và module pin lithium; Cho Công ty TNHH Công nghệ Unictron Việt Nam thuê nhà xưởng diện tích 2.700 m2: Đến 19/3/2029
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	Độ màu
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	 
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	6
	KCN Thanh Liêm
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH bản mạch in Chi Châu
	Sản xuất linh kiện điện tử
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nitrat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Phosphat
	1
	
	

	7
	KCN Đồng Văn II
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH SRE Việt Nam
	Sản xuất gia công các sản phẩm từ đất hiếm
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	 
	Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam
	Sản xuất xe máy
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CN-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	8
	KCN Đồng Văn III
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Vina Ito
	Sản xuất, lắp ráp, chế tạo và đúc các loại linh kiện, chi tiết, bộ phận bằng kim loại cho các loại máy móc, thiết bị.
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Kyosha Việt Nam
	Sản xuất gia công lắp ráp các loại bản mạch in PWB
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	9
	KCN Bảo Minh/ Bảo Minh mở rộng
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty CP dệt nhuộm Hải Minh
	Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Ramatex Việt Nam
	Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Tổng chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Xyanua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	11
	KCN Hoà Xá
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Youngone Nam Định
	Dự án tổng thể của Công ty TNHH may Youngone Nam Định
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty CP TCE Vina Denim
	Đầu tư nhà máy dệt nhuộm vải Denim
	 
	1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
1 mẫu nước thải đầu ra sông Vĩnh Giang
	pH
	2
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	2
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	2
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Chất hoạt động bề mặt
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Xianua
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	2
	
	

	 
	Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC
	Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC
	 
	1 mẫu nước thải đầu ra trạm XLNT tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	tổng Crom
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	12
	KCN Thái Hà
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	13
	KCN Hoà Mạc
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	14
	KCN Đồng Văn I
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Seoul Semiconductor
	 
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải sản xuất
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Ddoongd kỹ thuật Korea Việt Nam
	Sản xuất dây đồng điện tử và các sản phẩm đồng kỹ thuật khác; sản xuất lõi nhựa (bobbin); Sản xuất lõi thép rotor và stato động cơ
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	15
	KCN Châu Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Trạm xử lý nước thải tập trung KCN
	 
	 
	1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xianua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	 
	Công ty cổ phần Nam Vang Hà Nam
	Sản xuất xơ, sợi polyeste
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	16
	KCN Mỹ Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH may YSS
	 
	 
	01 mẫu cống thoát nước của KCN Mỹ Trung
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	17
	KCN Rạng Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty TNHH Top textile
	Công ty TNHH Top textile
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xyanua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	 
	Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông
	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông giai đoạn 1
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung
	COD
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	độ màu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng N
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng P
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Fe
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Mn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr VI
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Xyanua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clorua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Clo dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Asen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Phenol
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Florua
	1
	
	

	18
	KCN Tam Điệp I
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Nhà máy xi măng Tam Điệp
	Công ty xi măng vicem Tam Điệp
	 
	01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải
	pH
	1
	
	

	
	
	
	
	
	BOD5
	1
	
	

	
	
	
	
	
	TSS
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Sunfua
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Amoni
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nitrat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Dầu mỡ khoáng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng chất hoạt động bề mặt
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Photphat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Coliform
	1
	
	

	II
	Kế hoạch lấy mẫu Khí thải
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	KCN Kim Bảng I
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	-
	Công ty TNHH Champion Asia
	Sản xuất, gia công, lắp ráp các loại bảng mạch điện tử
	Chưa triển khai
	 
	 
	 
	
	

	2
	KCN Gián Khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công ty CP Vissai Ninh Bình
	Nhà máy xi măng Vinakansai
	
	01 mẫu khí sau xử lý tại ống khói khu vực lò nung, 
01 mẫu khí  khu vực làm nguội Clinker.
	Bụi tổng
	2
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	2
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	2
	
	

	3
	KCN Khánh Phú
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam
	Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám
	 
	01 mẫu khí thải từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện xử lý bụi trong khí thải nhiệt điện; 01 mẫu khí thải sau hệ thống lọc bụi tay áo để xử lý bụi trạm nghiền than; 03mẫu khí sau hệ thống lọc bụi tay áo để xử lý bụi tại các Bunker than bột, đá vôi, tro bay
	Lưu lượng
	5
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	5
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	5
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	5
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	5
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	5
	
	

	 
	Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình
	Nhà máy may xuất khẩu Nien Hsing Ninh Bình
	 
	01 mẫu khí thải sau hê thống xử lý khí khải khu vực lò hơi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Chang Xin (Vietnam)
	Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại
	 
	02 mẫu khí thải sau xử lý từ hai hệ thống xử lý bụi, khí thải
	Nhiệt độ
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Lưu lượng
	2
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	2
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	2
	
	

	
	
	
	
	
	O2 dư
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	2
	
	

	 
	Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen
	Nhà máy sản xuất các loại đinh, ốc vít và con tán bằng sắt, đồng, thép không rỉ
	 
	01 mẫu khí thải sau hệ thống xử lý khí thải 
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng
	Dự án Nhà máy sản xuất kim loại màu ôxít kẽm và gạch không nung
	 
	01 mẫu khí thải sau hệ thổng xử lý khí thải lò quay
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	H2S
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	As
	1
	
	

	 
	Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình
	Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn Austdoor, gỗ ván ép Ninh Bình
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	O2 dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Long Sơn
	Nhà máy sản xuất ắc quy
	 
	02 mẫu khí thải sau xử lý (tương ứng với 02 nguồn khí thải đã được cấp phép)
	bụi tổng
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	2
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	2
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	2
	
	

	
	
	
	
	
	Hơi H2SO4 hoặc SO3-
	2
	
	

	 
	Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình
	Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền-Ninh Bình.
	 
	06 mẫu khí thải sau xử lý tương ứng với 06 hệ thống xử lý khí thải được cấp phép
	Lưu lượng
	4
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	4
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	4
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	4
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	4
	
	

	 
	Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng
	Dự án đúc luyện đồng và gia công cơ khí Phúc Hưng
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	O2 dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	bụi tổng 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Sunrise Leather
	Nhà máy sản xuất và cung cấp các sản phẩm da thời trang cao cấp
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	O2 dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	bụi tổng 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Simona Leather
	Nhà máy Simona Leather
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	O2 dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	bụi tổng 
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	4
	KCN Khánh Cư
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long-CFG
	Sản xuất kính
	 
	01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	5
	KCN Đồng Văn IV
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Meatdeli HN
	Giết mổ và chế biến thịt lợn, chế biến sản phẩm khác từ thịt lợn; giết mỏ và chế biến thịt gia cầm; các sản phẩm đã qua chế biến; sản xuất chế phẩm sinh học
	 
	01 mẫu khí thải lò hơi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	 
	Công ty cổ phần Vikohasan
	sản xuât xơ sợi
	 
	01 mẫu khí thải công đoạn gia nhiệt, ép phun
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Styren
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu khí thải lò hơi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia
	Sản xuất bông nhựa Polyester
	 
	01 mẫu khí thải công đoạn gia nhiệt se sợi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Styren
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu khí thải lò hơi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	
	Công ty TNHH Darfon Việt Nam
	Sản xuất, gia công bàn phím; Sản xuất, gia công, lắp ráp chuột máy tính, bàn di chuột cảm ứng dùng cho máy tính (touch pad), hàng phím chức năng cảm ứng (touch function row), mô đun đèn phát sáng bàn phím (light module), module nhận dạng vân tay máy tính (finger print); Sản xuất, gia công, lắp ráp bo mạch in (PCBA)
  Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ pin lithium và module pin lithium; Cho Công ty TNHH Công nghệ Unictron Việt Nam thuê nhà xưởng diện tích 2.700 m2: Đến 19/3/2029
	 
	01 mẫu khí thải công đoạn sơn, sấy
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi PM10
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Xylen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu khí thải công đoạn đúc nhựa
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi PM10
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Xylen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	6
	KCN Thanh Liêm
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH bản mạch in Chi Châu
	Sản xuất linh kiện điện tử
	 
	01 hệ thống xử lý khí thải hơi axit hữu cơ
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	H2SO4
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	01 hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, định hình
	Bụi tổng
	1
	
	

	7
	KCN Đồng Văn II
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH SRE Việt Nam
	Sản xuất gia công các sản phẩm từ đất hiếm
	 
	01 mẫu hệ thống xử lý bụi, khí thải số 01 của 24 lò điện giải
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải của xưởng hòa tan 
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất sản phẩm Florua đất hiếm
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hơi H2SO4 hoặc SO3-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam
	Sản xuất xe máy
	 
	01 mẫu ống khói phân xưởng đúc
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HF
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải sơn
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Xylene
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Ethyl acetat
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải Hàn
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	H2S
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	8
	KCN Đồng Văn III
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Vina Ito
	Sản xuất, lắp ráp, chế tạo và đúc các loại linh kiện, chi tiết, bộ phận bằng kim loại cho các loại máy móc, thiết bị.
	 
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải của lò điện cảm ứng
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Zn
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cr
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Kyosha Việt Nam
	Sản xuất gia công lắp ráp các loại bản mạch in PWB
	 
	01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn tạo mạch, in phủ, xử lý cống ăn mòn OSP
01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn mạ hoá học
01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn hiệt phân
	Bụi tổng
	3
	
	

	
	
	
	
	
	CO2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	3
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	3
	
	

	
	
	
	
	
	H2SO4
	3
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	3
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn cắt, khoan tấm đồng
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Kim loại
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	9
	KCN Bảo Minh/ Bảo Minh mở rộng
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty CP dệt nhuộm Hải Minh
	Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam
	 
	01 mẫu khí thải ống khói lò hơi
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Lưu lượng
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Ramatex Việt Nam
	Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định
	 
	01 mẫu khí thải ống khói lò hơi
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Lưu lượng
	1
	
	

	11
	KCN Hoà Xá
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Youngone Nam Định
	Dự án tổng thể của Công ty TNHH may Youngone Nam Định
	 
	01 mẫu khí thải ống khói lò hơi xưởng 13
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	01 mẫu khí thải hệ thống xử lý hơi mùi khu vực xưởng in 11 
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	 
	Công ty CP TCE Vina Denim
	Đầu tư nhà máy dệt nhuộm vải Denim
	 
	1 mẫu khí thải ống khói lò hơi
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NOx
	1
	
	

	 
	Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC
	Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC
	 
	1 mẫu khí thải lò đốt chất thải số 01
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Oxy dư
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cd
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Pb
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng các kim loại nặng khác (As,Sn,Mn,Tl,Zn)
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng Hydrocacbon
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	14
	KCN Đồng Văn I
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Seoul Semiconductor
	 
	 
	1 mẫu hệ thống xử lý hơi hữu cơ từ khu vực nhà xưởng giai đoạn 1
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	1 mẫu hệ thống xử lý hơi hữu cơ từ khu vực tách vàng
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	1 mẫu hệ thống xử lý hơi axit từ khu vực tách vàng
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	 
	Công ty TNHH Ddoongd kỹ thuật Korea Việt Nam
	Sản xuất dây đồng điện tử và các sản phẩm đồng kỹ thuật khác; sản xuất lõi nhựa (bobbin); Sản xuất lõi thép rotor và stato động cơ
	 
	1 mẫu khí thải công đoạn phủ vecni
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Cu
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Ethyl Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Xylen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	KCN Châu Sơn
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty cổ phần Nam Vang Hà Nam
	Sản xuất xơ, sợi polyeste
	 
	1 mẫu khí thải Công đoạn gia nhiệt
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	Styren
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	1 mẫu khí thải lò hơi
	Lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	17
	KCN Rạng Đông
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Công ty TNHH Top textile
	Công ty TNHH Top textile
	 
	1 mẫu khí thải chung 2 lò hơi 6 và lò hơi 7
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Oxy
	1
	
	

	
	
	
	
	1 mẫu khí thải từ máy sấy vải 
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Etyl Axetate
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n-Butyl axetat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n- Heptane
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n-Hexane
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Styren
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	1 mẫu khí thải hệ thống xử lý mùi từ phòng hóa chất xưởng nhuộm
	Nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	NO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Etyl Axetate
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Benzen
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n-Butyl axetat
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n- Heptane
	1
	
	

	
	
	
	
	
	n-Hexane
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Styren
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Toluen
	1
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	KCN Tam Điệp I
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Nhà máy xi măng Tam Điệp
	Công ty xi măng vicem Tam Điệp
	 
	1 mẫu khí thải sau xử lý (tương ứng dòng khí thải 74)
	lưu lượng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	nhiệt độ
	1
	
	

	
	
	
	
	
	O2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Áp suất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Bụi tổng
	1
	
	

	
	
	
	
	
	CO
	1
	
	

	
	
	
	
	
	SO2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Nox
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HCl
	1
	
	

	
	
	
	
	
	HF
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Hg và hợp chất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng các kim loại nặng (As, Sb, Ni, Co,Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) và hợp chất
	1
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	III
	Chi phí nhân công
	 
	 
	 
	Công
	80
	
	

	IV
	Chi phí vận chuyển
	 
	 
	 
	Ca xe
	20
	
	

	 
	Tổng cộng trước thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Thuế VAT
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tổng cộng sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	
	




	TT
	Tiêu chí về tiêu chuẩn
chất lượng dịch vụ
	Yêu cầu về khả năng đáp ứng của nhà
thầu khi thực hiện gói thầu

	1
	Điều kiện hoạt động dịch
vụ
	Có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ
Tài nguyên và Môi trường cấp theo hướng
dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022. Lĩnh vực và phạm vi được
chứng nhận Giấy chứng nhận kèm theo để
chứng minh phải còn hiệu lực (gồm thông
số cần phân tích phù hợp với yêu cầu E
HSMT).

	2
	Kết quả phân tích
	Có bản cam kết cung cấp kết quả phân tích
khách quan, chính xác và có dấu xác nhận
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ.

	3
	An toàn lao động trong
quá trình lấy mẫu và
phân tích mẫu
	Có bản cam kết chịu trách nhiệm về an toàn
lao động trong khi thực hiện dịch vụ lấy
mẫu và phân tích mẫu.

	4
	Đáp ứng yêu cầu về các
quy định, tiêu chuẩn đối
với lĩnh vực phân tích,
thử nghiệm do các cơ
quan quản lý nhà nước
ban hành.
	Đáp ứng yêu cầu về các quy định, tiêu
chuẩn đối với lĩnh vực phân tích, thử
nghiệm do các cơ quan quản lý nhà nước
ban hành.


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 
5.1. Quy trình thực hiện công việc của gói thầu:
Nhà thầu phải thiết lập:
- Bản quy trình thực hiện tại hiện trường;
- Bản quy trình trong Phòng thí nghiệm;
Tham chiếu nội dung này, nhà thầu sẽ phải đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V.
5.2. Sản phẩm:
- Phiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu (mẫu thực và mẫu QC) theo quy định.
- Biên bản hiện trường lấy mẫu và biên bản bàn giao mẫu.
5.3. Tiêu chí nghiệm thu:
- Khối lượng công việc: Nghiệm thu theo Hợp đồng.
- Chất lượng công việc: Đảm bảo tính trung thực trong phân tích, lấy mẫu và số liệu phân tích phải đảm bảo chính xác.
+ Số liệu phân tích phải được so sánh và đánh giá dựa vào bảng số liệu QC đã thực hiện.
+ Phải tuân theo các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm đã quy định (Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm).
- Tiến độ thực hiện:
+ Lấy mẫu đúng thời gian đưa ra trong lịch lấy mẫu và tần suất theo yêu cầu của HSMT.
	+ Giao nộp sản phẩm đúng tiến độ./.
